
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

263032-0 Chốt cao su 4 AS001G Máy Thổi Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 2

263032-0 Chốt cao su 4 AS001G Máy Thổi Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A07 2

263032-0 Chốt cao su 4 AS001G Máy Thổi Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A08 2

263032-0 Chốt cao su 4 BDF440 Cordless Driver Drill 016 2

263032-0 Chốt cao su 4 BDF441 Cordless Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 BDF442 Cordless Driver Drill 016 2

263032-0 Chốt cao su 4 BDF444 Cordless Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 BDF445 Cordless Driver Drill 016 2

263032-0 Chốt cao su 4 BDF446 Cordless Driver Drill 016 2

263032-0 Chốt cao su 4 BDF450 Cordless Driver Drill 016 2

263032-0 Chốt cao su 4 BDF451 Cordless Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 BDF452 Cordless Driver Drill 016 2

263032-0 Chốt cao su 4 BDF454 Cordless Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 BDF456 Cordless Driver Drill 016 2

263032-0 Chốt cao su 4 BDF458 Cordless Driver Drill 019 2

263032-0 Chốt cao su 4 BFR540 Cordless Auto Feed Screwdriver 078 2

263032-0 Chốt cao su 4 BFR550 Cordless Auto Feed Screwdriver 078 2

263032-0 Chốt cao su 4 BFR750 Cordless Auto Feed Screwdriver 078 2

263032-0 Chốt cao su 4 BFS440 Cordless Screwdriver 042 2

263032-0 Chốt cao su 4 BFS450 Cordless Screwdriver 042 2

263032-0 Chốt cao su 4 BHP440 Cordless Hammer Driver Drill 016 2

263032-0 Chốt cao su 4 BHP441 Cordless Hammer Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 BHP444 Cordless Hammer Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 BHP446 Cordless Hammer Driver Drill 016 2

263032-0 Chốt cao su 4 BHP448 Cordless Hammer Driver Drill 019 2

263032-0 Chốt cao su 4 BHP450 Cordless Hammer Driver Drill 016 2

263032-0 Chốt cao su 4 BHP451 Cordless Hammer Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 BHP454 Cordless Hammer Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 BHP456 Cordless Hammer Driver Drill 016 2

263032-0 Chốt cao su 4 BHP458 Cordless Hammer Driver Drill 019 2

263032-0 Chốt cao su 4 BJS130 Cordless Metal Shear 044 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD043 Cordless Impact Driver 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD044 Cordless Impact Driver 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD063 Cordless Impact Driver 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD064 Cordless Impact Driver 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD103 Cordless Impact Driver 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD104 Cordless Impact Driver 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD125 Cordless Impact Driver 036 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD130F Cordless Impact Driver 038 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD134 Cordless Impact Driver 038 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD135 Cordless Impact Driver 038 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD140 Cordless Impact Driver 038 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD141 Cordless Impact Driver 038 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD142 Cordless Impact Driver 038 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD143 Cordless Impact Driver 036 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTD146 Cordless Impact Driver 038 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTP130 Cordless 4 Mode Impact Driver 020 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTP140 Cordless 4 Mode Impact Driver 020 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTS130 Cordless Oil-Pulse Driver 043 2



263032-0 Chốt cao su 4 BTW073 Cordless Impact Wrench 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTW074 Cordless Impact Wrench 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTW103 Cordless Impact Wrench 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTW104 Cordless Impact Wrench 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTW110 Cordless Impact Wrench 036 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTW130 Cordless Impact Wrench 036 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTW152 Cordless Impact Wrench 032 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTW250 Cordless Impact Wrench 033 2

263032-0 Chốt cao su 4 BTW251 Cordless Impact Wrench 033 2

263032-0 Chốt cao su 4 CA5000 Máy Cắt Rãnh Hợp Kim Nhôm Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động C� Điện

064 1

263032-0 Chốt cao su 4 DAS180 Máy Thổi Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 2

263032-0 Chốt cao su 4 DDF441 Cordless Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 DDF444 Cordless Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 DDF446 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

016 2

263032-0 Chốt cao su 4 DDF451 Cordless Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 DDF454 Cordless Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 DDF456 Cordless Driver Drill 016 2

263032-0 Chốt cao su 4 DDF458 Cordless Driver Drill 019 2

263032-0 Chốt cao su 4 DFR452 Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

026 2

263032-0 Chốt cao su 4 DFR453 Cordless Auto Feed Screwdriver 026 2

263032-0 Chốt cao su 4 DFR540 Cordless Auto Feed Screwdriver 078 2

263032-0 Chốt cao su 4 DFR550 Cordless Auto Feed Screwdriver 078 2

263032-0 Chốt cao su 4 DFR551 Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

026 2

263032-0 Chốt cao su 4 DFR552 Cordless Auto Feed Screwdriver 026 2

263032-0 Chốt cao su 4 DFR750 Cordless Auto Feed Screwdriver 078 2

263032-0 Chốt cao su 4 DFS440 Cordless Screwdriver 042 2

263032-0 Chốt cao su 4 DFS450 Cordless Screwdriver 042 2

263032-0 Chốt cao su 4 DHP441 Cordless Hammer Driver-Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 DHP444 Cordless Hammer Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 DHP446 Cordless Hammer Driver Drill 016 2

263032-0 Chốt cao su 4 DHP448 Cordless Hammer Driver Drill 019 2

263032-0 Chốt cao su 4 DHP451 Cordless Percussion-Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 DHP454 Cordless Hammer Driver Drill 017 2

263032-0 Chốt cao su 4 DHP456 Cordless Hammer Driver Drill 016 2

263032-0 Chốt cao su 4 DHP458 Cordless Hammer Driver Drill 019 2

263032-0 Chốt cao su 4 DJS130 Cordless Metal Shear 044 2

263032-0 Chốt cao su 4 DPP200 Máy Đột Lỗ Thủy Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

095 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTD043 Cordless Impact Driver 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTD044 Cordless Impact Driver 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTD063 Cordless Impact Driver 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTD064 Cordless Impact Driver 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTD103 Cordless Impact Driver 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTD104 Cordless Impact Driver 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTD125 Cordless Impact Driver 036 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTD134 Cordless Impact Driver 038 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTD143 Cordless Impact Driver 036 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTD146 Cordless Impact Driver 038 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTD149 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 033 2



263032-0 Chốt cao su 4 DTD152 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 033 4

263032-0 Chốt cao su 4 DTD158 Cordless Impact Driver 009 6

263032-0 Chốt cao su 4 DTD158 Cordless Impact Driver 036 6

263032-0 Chốt cao su 4 DTM52 Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 001 1

263032-0 Chốt cao su 4 DTM53 Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 022 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTP140 Cordless 4 Mode Impact Driver 020 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTS130 Cordless Oil-impulse Driver 043 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTW073 Cordless Impact Wrench 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTW074 Cordless Impact Wrench 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTW103 Cordless Impact Wrench 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTW104 Cordless Impact Wrench 035 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTW110 Cordless Impact Wrench 036 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTW152 Cordless Impact Wrench 032 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTW210 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

003 6

263032-0 Chốt cao su 4 DTW210 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

025 6

263032-0 Chốt cao su 4 DTW250 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

033 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTW251 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

033 2

263032-0 Chốt cao su 4 DTW253 Cordless Impact Wrench 033 2

263032-0 Chốt cao su 4 TD004G Akumulátorový rázový uťahovač 011 2

263032-0 Chốt cao su 4 TD004G Akumulátorový rázový uťahovač 043 2

263032-0 Chốt cao su 4 TD091D Cordless Impact Driver 038 2

263032-0 Chốt cao su 4 TM001G Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 001 1

263032-0 Chốt cao su 4 TW004G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

008 2

263032-0 Chốt cao su 4 TW004G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

039 2
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